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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
· Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp Mua sắm văn phòng phẩm và vật dụng cho Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hạt nhân, Khoa Vật lý- Vật lý Kỹ thuật và các phòng Tổ chức Hành chính, Kế hoạch Tài chính và Quản trị Thiết bị  theo danh mục đính kèm.
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn.
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 30 tháng 8 năm 2024 đến trước 09h00 ngày 06 tháng 9 năm 2024.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM và khu phố 6, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 10 ngày.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc Quận 5 TP.HCM
5. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
· Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

6. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.
· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất)
	Hãng 
sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bút bi đỏ
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	Cây
	40

	2
	Giấy vệ sinh cuộn lớn
	
	Let-Green
	
	
	Let-Green
	
	cuộn
	184

	3
	Giấy vệ sinh
	
	An An
	
	
	An An
	
	cây
	15

	4
	Nước rửa ly Gift
	
	Gift
	
	
	Gift
	
	Chai
	6

	5
	Nước lau nhà  Gift
	
	Gift
	
	
	Gift
	
	Chai
	6

	6
	Keo dán chuột
	
	Đại Thành
	
	
	Đại Thành
	
	miếng
	4

	7
	Chuột không dây  FD
	
	FORTER (FD)
	
	
	FORTER (FD)
	
	con 
	1

	8
	Pin 2 A Maxell trắng 
	
	Maxell
	
	
	Maxell
	
	viên
	20

	9
	Chai xịt côn trùng
	
	Raid
	
	
	Raid
	
	Chai
	4

	10
	Sáp thơm
	
	Ami
	
	
	Ami
	
	cục
	4

	11
	Giấy in A3 định lượng 70
	
	Double
	
	
	Double
	
	Thùng
	2

	12
	Bút bi G209
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	hộp  
	2

	13
	Bìa hồ sơ lá F4
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	cái
	400

	14
	Bút chì gỗ 
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	Cây
	5

	15
	Sáp đếm giấy
	
	Ageless
	
	
	Ageless
	
	hộp
	5

	16
	Cuốn bìa 100 lá
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	cuốn
	10

	17
	Giấy note vàng
	
	Pronoti
	
	
	Pronoti
	
	Hộp
	1

	18
	Kẹp đen 15mm 
	
	Hồng Hà
	
	
	Hồng Hà
	
	hộp
	2

	19
	Kẹp đen 19mm 
	
	Hồng Hà
	
	
	Hồng Hà
	
	hộp
	3

	20
	Kẹp den 25mm
	
	Hồng Hà
	
	
	Hồng Hà
	
	hộp
	2

	21
	Kẹp đen 32mm
	
	Hồng Hà
	
	
	Hồng Hà
	
	hộp
	4

	22
	Bút bi Double A
	
	Double A
	
	
	Double A
	
	hộp
	2

	23
	Giấy in A4 định lượng 70
	
	Double
	
	
	Double
	
	Thùng
	9

	24
	Cắm bút xoay 360 độ
	
	Xukiva
	
	
	Xukiva
	
	cái
	1

	25
	Kéo văn phòng
	
	Deli
	
	
	Deli
	
	cây
	3

	26
	Gôm pentel
	
	Pentel
	
	
	Pentel
	
	cục
	5

	27
	Bút lông dầu
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	hộp
	1

	28
	Bìa trình ký 
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	cái
	5

	29
	Bao rác
	
	Tâm Phương Trinh
	
	
	Tâm Phương Trinh
	
	Bịch
	61

	30
	Khăn giấy hộp
	
	Bless You
	
	
	Bless You
	
	Hộp
	20

	31
	Khăn lau cỡ nhỏ
	
	Microfiber
	
	
	Microfiber
	
	Cái
	5

	32
	Cây lau nhà cán dài
	
	Inochi
	
	
	Inochi
	
	Bộ
	3

	33
	Chổi quét bông cỏ
	
	Phúc An
	
	
	Phúc An
	
	Cây
	136

	34
	Nước rửa tay Lifeboy
	
	Lifeboy
	
	
	Lifeboy
	
	Chai
	8

	35
	Giấy in A4 định lượng 80
	
	Double
	
	
	Double
	
	Thùng
	3

	36
	Bút xóa nước
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	Cây
	3

	37
	Bút lông bảng xanh + đỏ
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	Hộp
	137

	38
	Bìa nút A4
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	Cái
	100

	39
	Bìa lá A4
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	Cái
	120

	40
	Bìa lỗ A4
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	Cái
	50

	41
	Nước lau nhà  Gift
	
	Gift
	
	
	Gift
	
	Can
	15

	42
	Vim tẩy nhà vệ sinh
	
	Duck
	
	
	Duck
	
	Chai
	5

	43
	Ổ cắm Điện Quang  5 mét
	
	Điện Quang
	
	
	Điện Quang
	
	Cái
	10

	44
	Pin tiểu AA
	
	Panasonic
	
	
	Panasonic
	
	Lốc
	20

	45
	Pin tiểu AAA
	
	Panasonic
	
	
	Panasonic
	
	Lốc
	20

	46
	Ki hốt rác cán dài
	
	An Lộc Việt
	
	
	An Lộc Việt
	
	Cái
	15

	47
	Bấm kim số 10
	
	Plus
	
	
	Plus
	
	Cái
	3

	48
	Kéo văn phòng
	
	Deli
	
	
	Deli
	
	Cái 
	4

	49
	Pin cúc áo LR44, 1.5V
	
	Panasonic
	
	
	Panasonic
	
	Vỉ
	1

	50
	Bút Trình Chiếu Laser 
	
	VSON
	
	
	VSON
	
	Cây
	2

	51
	Phấn Trắng 
	
	Mic
	
	
	Mic
	
	Hộp
	3

	52
	Kẹp chén nung
	
	Onelab
	
	
	Onelab
	
	cái
	3

	53
	Bìa màu đóng cuốn
	
	Double
	
	
	Double
	
	xấp
	2

	54
	Khăn giấy hộp
	
	Puppy
	
	
	Puppy
	
	Hộp
	25

	55
	Giấy vệ sinh cuộn
	
	Bless You
	
	
	Bless You
	
	 lốc
	5

	56
	Khăn lau đa năng
	
	Microfiber
	
	
	Microfiber
	
	 cái
	50

	57
	Băng keo giấy
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	cuộn
	5

	58
	Kéo văn phòng
	
	Deli
	
	
	Deli
	
	 cái
	10

	59
	Pin 2A Maxell 
	
	Maxell
	
	
	Maxell
	
	 hộp
	2

	60
	Pin AAA Toshiba
	
	Toshiba
	
	
	Toshiba
	
	 hộp
	2

	61
	Găng tay cao su y tế không bột size XL
	
	GLOVES
	
	
	GLOVES
	
	 hộp
	3

	62
	Găng tay cao su y tế  không bột size L
	
	GLOVES
	
	
	GLOVES
	
	 hộp
	3

	63
	Bao rác size đại
	
	An Lộc Việt
	
	
	An Lộc Việt
	
	 bịch
	10

	64
	Nước rửa ly Sunlight
	
	Sunlight
	
	
	Sunlight
	
	Chai
	10

	65
	Nước rửa tay Lifebuoy 500g
	
	Lifeboy
	
	
	Lifeboy
	
	 chai
	10

	66
	Dao rọc giấy lớn Deli 2057
	
	Deli
	
	
	Deli
	
	 cái
	10

	67
	Cây lau nhà vắt phẳng 
	
	Cocohome
	
	
	Cocohome
	
	 cây
	9

	68
	Ổ cắm điện 5m LiOA
	
	LIOA
	
	
	LIOA
	
	Cái
	5

	69
	Quạt treo tường Senko  2 dây 47WTC1626
	
	SENKO
	
	
	SENKO
	
	 cây
	2

	70
	Cồn sát khuẩn
	
	Vĩnh Phúc
	
	
	Vĩnh Phúc
	
	 chai
	5

	71
	Bìa lỗ A4(100 cái/xấp)
	
	Thiên Long
	
	
	Thiên Long
	
	 xấp
	2

	72
	Hóa chất Acetone
	
	Xilong
	
	
	Xilong
	
	chai
	4

	73
	Giỏ đựng rác trung
	
	Duy Tân
	
	
	Duy Tân
	
	cái
	3

	74
	Thùng giấy đựng hồ sơ
	
	Thanh Thủy
	
	
	Thanh Thủy
	
	Cái
	575

	75
	Pin AA
	
	Panasonic
	
	
	Panasonic
	
	 hộp
	20

	76
	Giỏ rác nhựa  lớn
	
	Duy Tân
	
	
	Duy Tân
	
	cái
	22

	77
	Chổi dừa loại tốt (hàng đặt)
	
	Phúc An
	
	
	Phúc An
	
	Cây
	150


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá trúng thầu (VND)
	Thời gian thực hiện gói thầu
	Ghi chú
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6

